Bài 25: KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

(1873 – 1884) (2 tiết)
I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ.

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm bắc Kì

a. Thực dân Pháp.

- Pháp thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột về kinh tế

- Biện pháp.

+ Xây dựng bộ máy cai rị có tính chất quân sự.

+ Đẩy mạnh bóc lột tô thuế.

+ Cướp đoạt ruộng đất.

+ Mở trường đào tạo tay sai.

b. Triều đình nhà Nguyễn.

- Đối nội.

+ Vơ vét tiền của của người dân.

+ Đàn áp khởi nghĩa của nhân dân.

-> Hậu quả:

. Tài chính thiếu hụt.

. Binh lực suy yếu.

. Đời sống nhân dân khổ cực và các cuộc đấu tranh nổ ra mạnh mẽ.

- Đối ngoại: Thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873).

a. Nguyên nhân.

- Thực dân Pháp muốn bành trướng thế lực vào Tây Nam Trung Quốc.

- Pháp đem quân ra Bắc để giải quyết vụ Giăng Đuy-puy.

b. Diễn biến.

- Sáng 20-11-1873, Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội.

- 7000 quân triều đình chống trả -> thất thủ.

- Pháp đánh chiếm được Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định.

3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng Bằng Bắc Kì (1873-1874).

- Kháng chiến của nhân dân Bắc Kì chống Pháp nổ ra mạnh mẽ, liên tục, rộng khắp.

- Tiêu biểu: chiến thắng Cầu Giấy (1873)

- Triều đình Huế lại kí với TD Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874).

+ Quân Pháp rút khỏi Bắc Kì.

+ Nhà Nguyễn cắt 6 tỉnh Nam Kì cho Pháp.

II. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ HAI. NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882 – 1884.

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882).

a. Nguyên nhân:

- Lấy cớ triều Nguyễn vi phạm hiệp ước 1874.

- Tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh.

-> Ngày 3/4/1882, Pháp đem quân đánh Bắc kì lần hai.

b. Diễn biến.

- Ngày 03/4/1882,  quân Pháp do Ri-vi-e chỉ huy đã kéo ra Hà Nội.

- 25-4-1882, Ri-vi-e gửi tối hậu thư đòi tổng đốc Hoàng Diệu đầu hàng.

- Quân Pháp chiếm một số nơi khác như Hòn Gai, Nam Định

2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng chiến.

- Nhân dân đã tích cực phối hợp với quan quân triều đình kháng chiến.
- Tiêu biểu là chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai ( 19/5/1883)..

3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884).

a. Hiệp ước Hác-măng (Quý Mùi).

- Chiều ngày 20/8, Pháp đổ bộ và chiếm Thuận An.

(triều đình Nguyễn xin đình chiến và kí Hiệp ước Hác-măng

- Nội dung

+ Triều đình chính thức thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp

+Thu hẹp địa giới quản lí của triều đình (chỉ còn Trung Kì)

+ Quyền ngoại giao của Đại Nam do Pháp nắm

+ Triều đình phải rút quân từ Bắc kì về Trung kì.

b. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

- Ngày 6/6/1884, chính phủ Pháp buộc triều đình Nguyễn ký Hiệp Pa-tơ-nốt.

+ Nội dung cơ bản giống với Hiệp ước Hác-măng.

+ Chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kì.

Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP  

              TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XX (2 tiết)
I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ, VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”.

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7-1885.

a. Nguyên nhân.

- Phái chủ chiến chủ trương chống Pháp, muốn khôi phục lại nền độc lập dân tộc

- Pháp tìm mọi cách để tiêu diệt phe chủ chiến.

-> Tình hình hết sức căng thẳng.

b. Diễn biến.

- Đêm 4, rạng sáng 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở tòa Khâm Sứ và đồn Mang Cá.

- Pháp nhất thời rối loạn -> mở cuộc phản công chiếm Hoàng thành.

-> Phái chủ chiến thất bại.

2. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng.

a. Nguyên nhân.

- Vụ binh biến kinh thành Huế thất bại.

- Hàm Nghi ra chiếu Cần vương

b. Diễn biến.

- Giai đoạn 1 (1885 – 1888): Phong trào bùng nổ, sôi động nhất ở Trung Kì, Bắc Kì.

- Giai đoạn 2 (1888 – 1896) : 

+ 11/1888 : Pháp bắt và đưa Hàm Nghi đi đày.

+ Phát triển mạnh mẽ, tụ lại thành ba cuộc khởi nghĩa lớn: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê.

  Câu hỏi:      

II. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG
3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896).

a. Lãnh đạo: Phan Đình Phùng.
b. Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

c. Diễn biến.
- Giai đoạn 1: 1885-1888 xây dựng căn cứ và chuẩn bị lực lượng, rèn đúc vũ khí.

- Giai đoạn 2: 1888-1896: thời kỳ chiến đấu của nghĩa quân, đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch.

- 28-12-1895 Phan Đình Phùng hi sinh, nghĩa quân tan rã.
Câu hỏi:
- Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào Cần Vương bùng nổ ?

-  Trình bày nguyên nhân và diễn biến của vụ biến kinh thành Huế?

- Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

- Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX?

Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO  

          CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI 

                            CUỐI THẾ KỈ XIX
I. KHỞI NGHĨA YÊN THẾ (1884 - 1913).

· Nguyên nhân: 

- Yên Thế trở thành mục tiêu bình định.

- Để bảo vệ cuộc sống, họ đứng dậy đấu tranh.

· Diễn biến:

	Thời gian
	Các giai đoạn
	Người chỉ huy

	1884 - 1892
	Nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng lẻ.
	- Đề Nắm.

- 4/1892, Đề Thám.

	1893 – 1908
	Nghĩa quân vừa xây dựng vừa chiến đấu
	Đề Thám

	1909 - 1913
	- Pháp tập trung lực lượng tấn công Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn khi Đề Thám bị sát hại.

- 10/12/1913, phong trào tan rã.
	Đề Thám


Câu hỏi:

- Trình bày nguyên nhân, diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
- Em hãy cho biết khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Lưu ý:
Ghi bài 25,26,27 vào tập. Bài 25 tuần trước cô chỉ cho câu hỏi nên giờ phải ghi  nội dung bài học vào tập nha. Phần câu hỏi bài 26,27nghiên cứu SGK trả lời ra giấy khi nào đi học cô kiểm tra. 
